           THỜI KHÓA BIỂU CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
Thời gian thực hiện: từ 12/01/2026 đến 06/03/2026
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hường
                     Lưu Thị Tính
                      Lưu Thị Ngân

	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	Chơi – tập có chủ định
	Nhánh 1
	12/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Lăn bóng qua cổng
	13/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết cây chuối - cây cam
	14/01/2026
PTTCKN-TM
Tạo hình cây từ lá ( Steam)
	15/01/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Cây táo”
	16/01/2026
PTTCKN-TM
CH “ Em yêu cây xanh”
	

	
	Nhánh 2
	19/01/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Bắp cải xanh”
	20/01/2026
PTTCKN-TM
Vẽ mưa
	21/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Đi kết hợp với chạy
	22/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết xù xì - trơn nhẵn

	23/01/2026
PTTCKN-TM
Nghe hát “Bầu và bí”
	

	
	Nhánh 3
	26/01/2026
PT thể chất
VĐCB: Nhảy bật tại chỗ lăn bóng qua cổng
	27/01/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả chua quả ngọt
	28/01/2026
PTTCXH-TM
Tô màu quả cam

	29/01/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Quả thị”
	30/01/2026
PTTCKNTM
Bé chăm em búp bê
	

	
	
	02/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả cam quả chuối

	03/02/2026
PTTCKN-TM
Nặn quả tròn
	04/02/2026
PTthể  chất
VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

	05/02/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Quả thị”
	06/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết quả to quả nhỏ

	

	
	Nhánh 4
	09/02/2026
PT ngôn ngữ
Tập kể lại truyện “ Cây táo”

	10/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết hoa đào- hoa mai
	11/02/2026
PTTCKN-TM
Tô màu bánh chưng
	12/02/2026
PT thế chất
VĐCB: Ném bóng vào đích xa 1-1.2m                                            
	13/02/2026
PTTCKN-TM
Bé chúc tết
	

	
	Nhánh 5
	23/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết hoa hồng - hoa cúc
	24/02/2026
PTTCKN-TM
CH “ Bé và hoa”
	25/02/2026
PT thể chất
VĐCB: Bước lên xuống bậc

	26/02/2026
PT ngôn ngữ
Thơ “ Hoa nở”
	27/02/2026
PT nhận thức
Nhận biết một và nhiều
	

	
	
	02/03/2026
PT thể chất
VĐCB: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng

	03/03/2026
PT nhận thức
Nhận biết màu vàng
	04/03/2026
PTTCKN-TM
Dán hoa mùa xuân
	05/03/2026
PT ngôn ngữ
Truyện “ Chiếc áo mùa xuân”
	06/03/2026
PTTCXH-TM
VĐ bài “ Bé và hoa”
	

	Chơi – tập ngoài trời

	Nhánh 1
	12/01/2026
-Dạo chơi, quan sát : Cây khế
- TCVĐ : Đi bước qua gậy kê cao
- Chơi tự do : Đập bóng

	13/01/2025
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	14/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây xoài
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	15/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây nhãn
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	16/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây mít
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	
	Nhánh 2
	19/01/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây rau su hào
- TCVĐ: Hái quả bỏ giỏ
- Chơi tự do: Bolling
	20/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây ngô
-TCVĐ: Hãy chạm vào nhau
- Chơi tự do: Chơi nhảy bao bố
	21/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Chơi tự do: Đập chim

	22/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây rau diếp
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đi bước qua 2-3 chướng ngại vật

	23/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây mướp
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	

	
	Nhánh 3
	26/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây bắp cải
- TCVĐ: Hái táo
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	27/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết
- TCVĐ: Gà vào vườn hoa
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	28/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây rau cải
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	29/01/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây hoa thược dược
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Ai chạy nhanh nhất

	30/01/2026
Dạo chơi, quan  sát : cây bòng
- TCVĐ: Hái rau bỏ giỏ
- Chơi tự do: chơi kéo cưa tay
	

	
	
	02/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây ngô
- TCVĐ: Gọi đúng tên
-Chơi tự do: Chơi với bóng
	03/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi đập chuột
	04/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cánh bướm
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: Đi bước qua gậy kê cao

	05/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Vườn hoa
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	06/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây khế
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá
	

	
	Nhánh 4
	09/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cành đào
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	10/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	11/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát: cây hoa dạ liên thảo
- TCVĐ: Hãy chạm vào nhau
- Chơi tự do: Vẽ phấn nhặt lá


	12/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Bắt đuôi
	13/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : cây lưỡi hổ
- TCVĐ: Gió thổi cây đung đưa
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	

	
	Nhánh 5
	23/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Ai lăn bóng giỏi hơn
	24/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Thời tiết mùa xuân
- TCVĐ: Hái táo
- Chơi tự do: Chơi ném bóng vào ô
	25/02/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa liễu dủ
- TCVĐ: Vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: dính bóng

	26/02/2026
- Dạo chơi, quan  sát : cây cúc vàng
- TCVĐ: Hãy ngửi nào
- Chơi tự do: Đi bước qua 2-3 chướng ngại vật
	27/02/2026
Dạo chơi, quan  sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: chơi đập bóng
	

	
	
	02/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Thời tiết mùa xuân.
- TCVĐ: Hái quả bỏ giỏ
- Chơi tự do: Đi cầu, ném boing

	03/03/2026
Dạo chơi, quan  sát : Cây xấu
- TCVĐ: vào rừng hái hoa
- Chơi tự do: Chơi cầu lông
	04/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Lá rơi
- Chơi tự do: Đi cà kheo

	05/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: bò chui qua ống dài
	06/03/2026
- Dạo chơi, quan  sát : Cây bưởi.
- TCVĐ:  Gọi đúng tên
- Chơi tự do: Ai lăn bóng giỏi hơn
	

	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều

	Nhánh 1
	( 12/01/2026)
- Tìm hiểu về chủ đề và làm album về chủ đề
- TC: Gió thổi câu đung đưa
	( 13/01/2026)
- Trò chuyện, xem video tranh ảnh về cây xanh quanh bé.
- TC: Cây cao cây thấp

	( 14/1/2026)
- Cô và trẻ cùng đi sưu tầm một số lá cây trong sân trường.
- TC: Lá rơi

	( 15/01/2026)
- Ôn nhận biết cây chuối - cây cam
- TC: Hái quả

	( 16/01/2026)
- Ôn truyện “ Cây táo”
- TC: Hái quả
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 2
	( 19/01/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của rau, củ quen thuộc.
- TC: Gọi đúng tên
	( 20/01/2026)
- Ôn thơ “ Bắp cải xanh”
- Chơi góc tranh truyện
	( 21/01/2026)
- Rèn trẻ cách chơi an toàn với đồ vật.
- Nghe Hát: Bầu và bí
	( 22/01/20256
- Rèn trẻ chào hỏi khi có người lớn đến.
- TC: Khi khách đến nhà.
	(23/01/2026)
- Chơi góc tranh truyện
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 3
	( 26/01/2026)
- Làm album về nhánh quả ngon bé thích
- TC: Gọi tên màu sắc các loại quả
	( 27/01/2026)
- Dạy trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ vật, hột hạt, sắc nhọn,.
- TC: Ghép hình quả
	( 28/01/2026)
- Chơi góc học tập
- TC: chọn màu theo yêu cầu của cô

	( 29/01/2026)
- Đọc sách truyện cho trẻ nghe
- TC: Cái gì trong túi”

	( 30/1/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 02/02/2026)
- Xem vedeo truyện ngắn “ Kỹ năng kiềm chế sự nóng giận”
- TC: Khuôn mặt cảm xúc
	( 03/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của các loài quả.
- TC: Vo giấy làm quả.

	( 04/02/2026)
- Làm quen truyện “ Quả thị”
-  Hát: Quả
	( 05/02/2026)
- Rèn trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng mục đích.
- TC: Làm theo yêu cầu.
	(06/02/2026)
TC: Làm đúng trình tự
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.

	

	
	Nhánh 4
	( 09/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động và món ăn trong ngày tết
- TC: Gọi đúng tên món ăn trong ngày tết

	( 10/02/2026)
 - Dạy trẻ cách bỏ rác đúng nơi quy định
- TC: Bé nhặt bỏ rác đúng vào thùng

	( 11/02/2026)
- CH “ Sắp đến tết rồi”
- TC: Ai tài giỏi thế
	( 12/02/2026)
- Trò chuyện với trẻ cách chơi an toàn trong những ngày nghỉ tết.
- TC: Bé nói lời chúc tết
	( 13/02/2026)
- Chơi góc xây dựng
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	Nhánh 5
	( 23/02/2026)
- Làm album về nhánh sắc hoa mùa xuân
- TC: Trồng nụ trồng hoa

	( 24/02/2026)
- Tìm hiểu về các loại hoa quen thuộc
- TC: Gọi đúng tên màu sắc. 

	( 25/02/2026)
- Chơi góc xây dựng

	( 26/02/2026)
- Dạy trẻ cách chơi an toàn khi chơi với đồ vật, hột hạt, sắc nhọn,.
- TC: Chọn đồ dùng to nhỏ 

	( 27/02/2026)
- Đố vui về các hoa
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
	

	
	
	( 02/03/2026)
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của các loại hoa quen thuộc.
- TC: Gọi đúng tên màu hoa.
	( 03/03/2026)
- Dạy trẻ cách sử dụng rối, đồ chơi theo ý thích
- Chơi tự do
	( 04/03/2026)
- Xem vedeo truyện ngắn “ Kỹ năng kiềm chế sự nóng giận”
- TC: Khuôn mặt cảm xúc
	( 05/03/2026)
- Trò chuyện, xem vedeo tranh ảnh tìm hiểu về ngày 8/3
- Hát “ Mùa xuân”

	( 06/03/2026)
- Liên hoan văn nghệ 
- Vệ sinh cuối tuần.
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